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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN B 

TỈNH HÀ NAM 

Bản án số: 02/2024/HS-ST 

Ngày: 22/01/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH HÀ NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Trần Anh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chu Minh Đức và ông Phạm Minh Khánh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Giang Yên – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

B, tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Hà Nam tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Văn Quyên – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22/01/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Nam 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 101/2023/HS-ST ngày 

22/12/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2024/QĐXXST – HS ngày 

08/01/2024 đối với bị cáo: 

Trần Trung K, sinh năm 1973; giới tính: Nam; nơi đăng ký thường trú và 

nơi cư trú trước khi bị tạm giữ, tạm giam: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng, đoàn: Không; con ông Trần Trọng Q (đã 

chết) và bà Đậu Thị Ng; vợ đã ly hôn: Nguyễn Thị H; bị cáo có 01 con sinh năm 

2003. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 01/11/2023, chuyển 

tạm giam từ ngày 10/11/2023; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Hà Nam. (có mặt).  

* Bị hại: Bà Đậu Thị Ng, sinh năm 1945; trú tại: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh 

Hà Nam. (có mặt). 

* Người làm chứng: Chị Trần Thị H, sinh năm 1976. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 31/10/2023, bị cáo Trần Trung K đi bộ từ nhà sang nhà 

bà Đậu Thị Ng (là mẹ đẻ của K). Tại nhà bà Ng, do bực tức về việc bà Ng phân 

chia đất nên K dùng hai tay bê chiếc ghế đơn bằng gỗ từ trong phòng khách ném ra 

ngoài sân làm chiếc ghế bị gãy và bật khớp nối. Sau đó, K nhặt một thanh gỗ bung 
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ra từ chiếc ghế tiến đến đập vỡ các ô cửa kính của 06 cánh cửa ra vào và tấm kính 

của cánh cửa nhôm. K tiếp tục đi ra vị trí ban thờ, dùng hai tay giật đổ ban thờ cùng 

bát hương, đĩa, chén, khay đựng chén thờ bằng sứ và ảnh thờ đặt phía trên. Sau đó, 

K nhấc một cánh cửa ra vào, ném ra ngoài sân rồi nhặt một chiếc mo cau khô ở sân, 

dùng 01 chiếc bật lửa châm lửa đốt cháy cánh cửa ra vào và ném luôn chiếc bật lửa 

vào đống lửa. Ngày 01/11/2023, bà Ng đã trình báo sự việc trên với cơ quan Công 

an. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện B đã tạm giữ và bàn giao cho bà Đậu Thị 

Ng quản lý, bảo quản các đồ vật, tài sản gồm: 01 bát hương bằng sứ có đường kính 

18,5cm, cao 17cm bị hư hỏng hoàn toàn. 01 đĩa sứ đường kính 30cm bị hư hỏng 

hoàn toàn. 01 khay đựng chén thờ bằng sành sứ và 05 chiếc chén có kích thước 

bằng nhau đường kính 04 cm, cao 04 cm bị hư hỏng hoàn toàn. 01 khung ảnh thờ 

bằng nhựa màu đen KT(42x39)cm. 01 bàn thờ bằng gỗ KT (97x47)cm đò dày 01 

cm, bị hư hỏng. 01 chiếc ghế gỗ KT (53x50)cm, tựa lưng cao 89cm, phần tay phải 

và hai chân ghế bị gãy hoàn toàn. 40 ô kính của cửa ra vào KT (16,5x22,5)cm bị 

vỡ hoàn toàn. 01 tấm kính cửa nhôm KT (61,5x11,5) cm dày 05cm hư hỏng hoàn 

toàn. 01 cánh cửa gỗ màu xám có KT (213x55)cm, dày 03cm, có vết cháy than 

KT (45x45) cm. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 64/KL-HĐĐG của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện B kết luận: “Trị giá của: 01 bát hương bằng 

sứ có đường kính 18,5cm, cao 17cm; 01 chiếc đĩa bằng sứ có đường kính 30cm; 

01 chiếc khay đựng chén thờ bằng sứ; 05 chiếc chén sứ có cùng kích thước đường 

kính 04cm và 01 khung ảnh thờ bằng nhựa màu đen KT (42x39)cm đều đã qua sử  

dụng là 300.000 đồng. 01 bàn thờ bằng gỗ có KT 97x47)cm, dày 01cm, đã qua sử 

dụng là 600.000 đồng. 01 chiếc ghế gỗ có KT (53x50 cm, tựa lưng ghế cao 89cm, 

phần mặt trước tựa lưng và hai chân trước có chạm hoa văn nổi, đã qua sử dụng 

là 500.000 đồng. 40 ô kính có cùng KT (16,5x22,5 cm, dày 0,3cm, hai mặt sơn 

màu xám đã qua sử dụng là 750.000 đồng. 01 tấm kính của cánh cửa nhôm KT 

(61,5x111,5)cm, dày 0,5cm, đã qua sử dụng là 500.000 đồng. 01 cánh cửa gỗ màu 

xám có KT (213x55)cm, dày 3cm bị cháy một phần, đã qua sử dụng là 1.000.000 

đồng. Tổng cộng: 3.650.000 đồng (Ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)”. 

Tại Cáo trạng số 04/CT - VKS - SH ngày 21/12/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện B đã truy tố Trần Trung K về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 

1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Hà Nam đã đề 

nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bị cáo Trần Trung K phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 178; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù. Không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

Tại phiên tòa, bị cáo K thừa nhận hành vi đập phá, đốt tài sản của mẹ đẻ là 

bà Ng như Cáo trạng đã nêu. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
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 Tại phiên tòa, bà Đậu Thị Ng trình bày: Bà nhất trí với nội dung vụ án như 

Cáo trạng đã nêu; bà đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và 

không yêu cầu bị cáo K bồi thường thiệt hại về tài sản. 

Tại phiên tòa, chị Trần Thị H trình bày: Do sự việc xảy ra đã lâu chị không 

nhớ cụ thể diễn biến sự việc; chị cam đoan lời khai của chị với Công an là đúng sự 

thật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an huyện B; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện B và hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án là đúng quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì về 

quyết định tố tụng, hành vi tố tụng.  

[2] Về tội danh: Hành vi đập phá, đốt tài sản của bà Đậu Thị Ng vào khoảng 

14 giờ ngày 31/10/2023 làm các tài sản bị hư hỏng, không thể khôi phục và mất 

giá trị sử dụng; gây thiệt hại về tài sản trị giá là 3.650.000 đồng của bị cáo Trần 

Trung K đã phạm tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ 

luật Hình sự. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo được hưởng các tình tiết 

“Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, Người phạm tội thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và “Bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt” được quy 

định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng nào.  

 [4] Về hình phạt: Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; 

vi phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản được pháp luật bảo vệ. Xét trước khi 

thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã nhiều lần uống rượu say, đập phá tài sản và 

chửi bới bà Ng. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới tình 

hình trật tự trị an tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận nhân dân do vậy Hội 

đồng xét xử thấy phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo cũng như răn đe, phòng ngừa chung cho 

xã hội. 

Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, hoàn cảnh gia đình 

và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định mức hình phạt. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Xét tại biên bản xác minh của Cơ quan CSĐT 

Công an huyện B đã xác định bị cáo không có tài sản, điều kiện kinh tế khó khăn 

nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
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[6] Về xử lý vật chứng của vụ án: Đối với 01 bát hương bằng sứ; 01 đĩa sứ; 

01 khay đựng chén thờ và 05 chiếc chén; 01 khung ảnh thờ; 01 chiếc loa thùng; 01 

bàn thờ bằng gỗ; 01 chiếc ghế gỗ; 40 ô kính của cửa ra vào; 01 tấm kính cửa nhôm; 

01 cánh cửa gỗ màu xám, sau khi tạm giữ các đồ vật trên Cơ quan CSĐT Công an 

huyện B đã bàn giao lại cho bà Đậu Thị Ng quản lý là đúng pháp luật. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bà Ng không yêu cầu bị cáo K bồi thường thiệt 

hại về tài sản nên Hội đồng xét xử không giải quyết vấn đề này. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự. 

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội khoá 14. 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Trung K phạm tội “Hủy hoại tài sản”.  

2. Xử phạt bị cáo Trần Trung K 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giữ (01/11/2023). 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Trung K phải nộp 200.000 đồng. 

Án xử công khai; báo cho bị cáo, bị hại biết được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND huyện B; 

- Công an huyện B;  

- Chi cục THADS huyện B; 

- UBND xã B, huyện B; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu hồ sơ và văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

               Đặng Trần Anh Dũng 

(đã ký) 

 

 

 


